
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 8, tòa nhà VNPT, số 33 đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

27/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

2300975709

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn và sản phẩm làm 
mát động cơ cho ô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

4. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định và theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành 
khách bằng xe taxi.

4931

5. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

7. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

8. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

13. Bốc xếp hàng hóa 5224

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ASIA – PACIFIC TRADING SERVICE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: APEC TRADING SERVICE.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989.588.398
Email:

Fax:
Website:
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14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ kiểm đếm, nâng 
cẩu hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải 
đường biển; Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm 
kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không 
chung); Dịch vụ logistics; Đại lý bán vé máy bay, vé tàu; Gửi 
hàng; Hoạt động vận tải đường bộ, đường biển; Thu, phát các 
chứng từ vận tải và vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường 
biển; Môi giới thuê tàu biển; Bao gói hàng hóa, dỡ hàng hóa, 
lấy mẫu, cân hàng hoá; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng 
hóa, hậu cần.

5229

15. Bưu chính
Chi tiết: Hoạt động bưu chính theo các quy định chung  như 
việc nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, 
tạp chi, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa 
hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực; Các dịch vụ khác 
nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động này.

5310

16. Chuyển phát
Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát nhanh.

5320

17. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm

6622

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

19. Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo

7310

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

21. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ đóng gói (không bao gồm  đóng gói thuốc trừ 
sâu)

8292

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng không kèm người điều khiển

7730

26. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí

2592

27. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ nhôm , sắt , thép

2599
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110.999.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

28. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

29. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ

5510

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh Nhà hàng, quán ăn, cửa  hàng ăn uống 

5610

32. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

33. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng trong khoảng thời gian cụ thể; Hoạt động nhượng quyển 
kinh doanh ăn uống.

5629

34. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

35. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

36. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng ô tô: bảo dưỡng 
thông thường, sửa chữa các bộ phận của ô tô, lắp đặt, thay thế 
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc công đoạn sản 
xuất)

4520

37. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

38. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

39. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu

4620

40. Bán buôn đồ uống 4633

41. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

42. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm của chúng

4661

43. Bán buôn tổng hợp 4690

44. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

45. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

46. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

47. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

48. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 
quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 
kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ CHÂU Á – 
THÁI BÌNH 
DƯƠNG

Tầng 3, Tòa nhà 
Machico, Số 444 
Hoàng Hoa 
Thám, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.329.9
70

33.299.700.000 30,000

Tổng số 3.329.9
70

33.299.700.000 30,000

0102005769

2 NGUYỄN 
MINH ĐỨC

Số 100 Yên Phụ, 
Phường Nguyễn 
Trung Trực, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.219.9
80

22.199.800.000 20,000

Tổng số 2.219.9
80

22.199.800.000 20,000

013218764

3 NGUYỄN 
TUẤN MINH

Số 616 đường 
Xương Giang, 
Phường Ngô 
Quyền, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.219.9
80

22.199.800.000 20,000

Tổng số 2.219.9
80

22.199.800.000 20,000

121769048

4 NGUYỄN KIM 
CƯƠNG

Số 02 đường 
Nguyễn Khắc 
Nhu, Phường Ngô 
Quyền, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.329.9
70

33.299.700.000 30,000

Tổng số 3.329.9
70

33.299.700.000 30,000

121161963

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001076002671
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 115B, Tổ 15, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 115B, Tổ 15, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LƯU THÁI ĐÔNG Nam

19/08/1976 Kinh Việt Nam

15/09/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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